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Quê quán: Thôn Việt Yên, xã Cấn Xá, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Từ 1943 chuyển về thôn Xuân Tảo, xã Cộng Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm 1925. 

Chức vụ: Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở huyện. Từ 1945 là Ban Chấp hành Phụ nữ huyện Yên Mỹ. Tham gia dạy Bình dân học vụ ở xã. Từ 1947 công tác ở Tỉnh đoàn Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, sau chuyển sang làm công tác y tế.
Phỏng vấn ngày 27 tháng 12 năm 2009, tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 186 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình bà kinh tế có phần khá giả].

Đấy cháu xin phép làm việc với bà luôn. Đầu tiên là chúng cháu có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 mà những người có hoạt động công tác trong cái bộ máy chính quyền lúc đấy thì cũng được giới thiệu đến bà, thì cháu xin phép hỏi bà, bà tên là gì ạ?
Tôi là 186 ạ, 186, hồi trước bí danh là Nội, công tác hồi trước thì ở Phụ nữ huyện Yên Mỹ đấy, sau đó mới lên Tỉnh đoàn Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Hưng Yên giúp việc cho các chị Bí thư Phụ nữ đấy, chị Mỹ Hảo, xong rồi đến chị Huyền, chị Lê Huyền, chị Lê Huyền là vợ anh Thông Sơn, chị Mỹ Hảo thì hồi đấy chưa lấy chồng hay sao đấy, chị Huyền.
Thế là bà sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh năm 25 ạ, tôi năm nay thì 84 tuổi.
Thế là bà sinh ở đâu ạ?
Tôi sinh ở, quê tôi là Việt Yên, Quốc Oai, Sơn Tây, thầy tôi trước là đi làm quan ạ, thầy tôi là Án sát Lạng Sơn.
À ông tên là gì đấy ạ?
Nhà tôi là, thầy tôi là Lê Đình Lục, Án sát ra hưu trí, tức là ở quê tôi thì cứ gọi là cụ Án Đồi, vì ở cái chỗ quê tôi thì gọi là Đồi Rắc, nhưng mà thôn Việt Yên, xã Cấn Xá, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, đấy là quê tôi đấy.
Thế ông cụ nhà mình làm Án sát từ cái thời nào đấy ạ?
Từ hồi Pháp thuộc đấy.
Thế đến bao giờ là cụ thôi?
Cho đến năm, không biết bao giờ thôi nhưng mà Án sát Lạng Sơn, thì tri huyện Phù Cừ xong rồi Án sát Lạng Sơn, thầy tôi là Lê Đình Lục, tức là cùng, cùng hồi với cái ông bố ông Vũ Ngọc Phan thì làm Huấn đạo ở đấy đấy, thế là thầy tôi thì làm Án sát, à tri huyện Phù Cừ, sau thì mới, nghĩa là ăng ti phờ răng xe chống Pháp, cho nên 20 năm tri huyện, mãi đến lúc năm 50 tuổi thì thực dân Pháp đấy, nó mới phong cho làm Án sát Lạng Sơn làm mấy năm thì về hưu.
Tức là mình lại có tư tưởng chống Pháp cho nên là không lên được cao nữa?
Vâng, tức là ở trong lý lịch đề là ăng ti phờ răng xe tức là ghét Pháp, ăng ti là chống Pháp đấy, thế (cười).
Thế là nhà mình chuyển về Hưng Yên chắc cũng lâu rồi bà nhỉ?
Vâng, tức là nhà tôi thì quê ở Hưng Yên đấy, chứ còn quê tôi thì ở Quốc Oai cơ, anh Tự quê ở Hưng Yên đấy, anh Tự ở cái thôn Xuân Tảo, xã Cộng Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Lúc cướp chính quyền thì anh Tự là Chủ tịch lâm thời huyện Yên Mỹ, thì coi như lúc bấy giờ là cái ông tri...
Ông Tự là chồng bà à?
Vâng, tri huyện Lại Tư thì biết anh Tự là Việt Minh, cho nên cho cái đứa con là cái anh Ái ra nói là ông Tự ngày mai vào huyện thì, thì nghĩa là ông Lại Tư sẽ dâng hết cả lính tráng rồi thì các thứ cho, cho ông Tự. Thế là lúc vào lấy huyện thì ông Lại Tư là tri huyện đương thời tức là ông ấy đưa khẩu súng lục cho nhà tôi, xong rồi tất cả lính của ông ấy đứng, với ông ấy đứng đầu nghĩa là hàng Việt Minh, coi như là, coi như là phục tùng đấy mà, coi như cũng chắc là, chắc là ông ấy cũng thức thời ông ấy không có chống đối gì cả.
Ông Tự đấy ạ?
Không, cái ông Lại Tư đấy, còn ông Tự là Việt Minh là cướp chính quyền huyện Yên Mỹ. Chứ còn như Văn Lâm thì cái ông tri huyện chống đối, thế là Việt Minh bắn chết luôn ông đấy.
À thế là bà lấy chồng bà mới về Yên Mỹ đấy?
Vâng, còn quê tôi ở tận Quốc Oai cơ.
Thế là từ ngày bà lấy chồng là bà về Yên Mỹ?
Vâng, tại vì thế này nhá, mẹ tôi có một ít ruộng ở cái thôn Xuân Tảo, quê anh Tự đấy, thành ra hai gia đình quen nhau mới đưa tôi về đấy để, để tôi sau này trông nom cái ruộng đấy, nhưng mà tôi có biết cái ruộng là thế nào đâu, bởi vì năm, năm 43 lấy anh Tự thì năm 45 đã cướp chính quyền rồi mà thì là ruộng nương thì chắc là chia cho nông dân chứ chả phải của mình.
Thế trước đấy là bà có làm ruộng không?
Không ạ, tôi là đi học ạ.
À mình là con quan mà đúng không?
Vâng, tôi, tôi là có kẻ hầu người hạ, coi như là đi học, đi học thế là một, đi học đến chỉ có đỗ séc ti vi ca thôi, mới học một hai năm ở Hà Nội, học ở cái trường Hoài Đức, thế còn thì không có phải làm lụng gì cả, coi như con quan mà lại (cười).
Thế lúc đấy là đi học ở Hoài Đức Hà Nội là mình đỗ cái gì rồi ạ?
Hoài Đức Hà Nội thì học mới có hai năm thôi chứ còn phải bốn năm cơ mới là đỗ đíp lôm cơ, vâng.
Mới đỗ séc ti vi ca?
Còn tôi đỗ séc ti vi ca rồi.
Thế bà nói tiếng Pháp chắc cũng tốt nhỉ?
Vâng, cô em tôi là cô Lê Hồng Sâm cô ấy còn dịch Banzắc cơ mà, cô ấy là cũng chỉ học đến đấy thôi, nhưng mà cô ấy tự học thêm, thành cô ấy dịch Banzắc, thành ra Đại sứ quán Pháp cái hôm kỷ niệm Banzắc là mời cô ấy sang Pháp đài thọ hoàn toàn.
Cái việc học hành cái lúc bà học như thế là thầy giáo Pháp dạy hay là người Việt dạy ạ?
Thầy giáo ta dạy ạ.
Nhưng chương trình là của Pháp à bà?
Vâng, chương trình của Pháp. Lúc về Hà Nội thì là có Pháp dạy.
Tức là ông nhà mình là xin cho mình học ở Hà Nội đấy?
Vâng, không, đỗ xong séc ti vi ca thì thi để về Hà Nội học ạ, tức là đáng nhẽ thì học trường Đồng Khánh, học trường Hoài Đức thì là trường tư ạ, còn trường Đồng Khánh là trường công ạ.
Hôm qua nói chuyện với bà Sa thì bảo là học trường Đồng Khánh?
Vâng, chị Sa, chị Bình, chị Bình thì chắc là không học trường đấy.
À cái lúc mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà, bà có được chứng kiến cái việc gì không?
À lúc Nhật đảo chính Pháp thì chứng kiến cái chuyện là Nhật nó bắt mình nhổ thóc đi để giồng đay, thế là một, rồi lúc bấy giờ thì là Việt Minh nổi lên, xong rồi đi cướp thóc ở các nhà, nghĩa là hôm ấy anh Tự đây này, nhà tôi bảo là hôm nay cướp thóc ở, ở nhà mình, tức là ông bố anh Tự là ông bá Kham, tức là nhà địa chủ giàu có ở cái thôn đấy ạ, thành thử hôm bấy giờ Việt Minh đi đến cái thôn đấy để lấy thóc của ông cụ (cười). Nhà tôi bảo với tôi là hôm nay đi lấy thóc ở nhà, nhà mình.
Tức là lấy thóc của bố mình đấy?
Vâng, tôi bảo thế anh thế nào, bảo đi chứ, tức là anh Tự dẫn đầu cái đoàn quân đấy vào đấy, coi như là đeo khẩu trang khẩu chiếc để cho mọi người không nhận được mặt mình, xong rồi là thì ấy.
Thế hay nhỉ, hôm đấy lại con đi cướp thóc của bố?
Vâng (cười).
Thế ông bố có phản ứng gì không ạ?
Không ạ (cười). Anh Tự phải hóa trang cho người ta không nhận ra mình chứ, vì đứng đầu của cái đoàn đấy mà, thì thế là phải đeo khẩu trang và trước là đeo kính râm để cho không ai biết là mình đấy, còn dẫn cả cái đoàn đấy đi.
Nếu biết khéo ông chửi chết nhỉ?
(cười). Đi, đi cướp thóc, tức là thế này nhá, lấy thóc xong chia cho dân nghèo mà, coi như tập hợp nông dân xong rồi chia, cái kho thóc đấy là bỏ ra xong rồi chia cho mỗi người một thúng thóc chẳng hạn, đấy, đời nào lại để cho ông cụ biết là mình bao giờ (cười), chỉ biết đấy là Việt Minh thôi chứ không biết đấy là con, con giai của mình (cười).
Nhưng sau này ông có biết không ạ?
Không, chắc là bí mật chứ ai lại để biết bao giờ (cười), biết cụ chửi chết (cười).
Thế là bà chắc là được chính ông chồng mình giác ngộ đấy ạ?
Vâng, tức là tôi ủng hộ những cái công việc đấy, không có ý kiến gì cả.
Thế cái hôm cướp chính quyền, cái hôm cướp thóc nhà ông bà có đi không?
Anh Tự đi chứ tôi không đi ạ, tôi ở, lúc bấy giờ có một cái anh nhá đi khắp các phố bảo là mọi người đóng cửa vào Việt Minh sắp đi qua, thế là tôi đóng cửa vào tôi nhìn qua cửa sổ tôi thấy anh Tự đi đầu thổi còi, một lô quần chúng đi theo, thế là nó đi đến lấy thóc của, của gia đình mình (cười). Anh Tự cũng bảo tôi là hôm nay đi lấy thóc của, của nhà mình chả tha, thế anh làm thế nào, anh Tự bảo đi chứ (cười).
Cái lúc được giác ngộ hay nhỉ, đi lấy của nhà mình chia cho người nghèo?
(cười). Chia cho nông dân, mỗi người được một thúng thóc.
Cái hôm cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám thì bà có tham gia không?
Có, tức là hôm cướp chính quyền thì thế này nhá, anh Tự khi cướp chính quyền xong thì được bầu làm Chủ tịch lâm thời huyện, thì lúc bấy giờ tôi đứng cùng với quần chúng ở đấy mít tinh biểu tình đấy.
Bà có thể kể lại cho cháu cái buổi cướp chính quyền ở trên huyện không?
Cướp chính quyền thì thế này nhá, cái ông tri huyện Lại Tư ông biết anh Tự là Việt Minh, ông biết là phụ trách Việt Minh, ông đã cho con ông ấy ra bảo là mai Việt Minh sẽ đến huyện thì, thì ông tri huyện tức là thầy tôi sẽ hàng phục Việt Minh, tất cả lính tráng đứng ở đấy hàng Việt Minh, mai mời các ông cứ đến. Thế là sáng mai anh Tự đi dẫn đầu quần chúng ở dưới đông lắm, đi vào huyện thì là cái ông tri huyện Lại Tư ông ấy ra chào hỏi tử tế, ông ấy đưa khẩu súng lục cho anh Tự, xong rồi tất cả lính của ông ấy đứng dàn hàng ở đấy hàng Việt Minh, thế là coi như lấy huyện một cách yên ổn không sao cả. Ông Lại Tư rất là được, tức là quê ông ấy ở đâu thì cho ông về đấy. Thế còn ở cái ông tri huyện Văn Lâm đấy, ông chống đối, thế là Việt Minh thấy quá khích, đáng lẽ phải giam ông ấy thì phải bắn chết luôn ông ấy. Thế, thế là đây là Yên Mỹ thì cách vài cây số là huyện Văn Lâm, thế là cái ông tri huyện Văn Lâm bị bắn chết. Tôi thấy thế là không đúng, bởi vì người ta không hiểu thì mình phải giác ngộ người ta chứ, đừng có bắn chết, bắn chết thì người ta chả hiểu gì và có khi quần chúng lại oán thán, vì chả hiểu làm sao Việt Minh lại bắn chết người. Việt Minh thì đáng lẽ phải đối xử nhân đạo chứ.
Nhưng cái ông tri huyện Văn Lâm đấy ông ấy chống đối kiểu gì mà mình lại bắn ạ?
Tức là ông ấy không giao nộp vũ khí, quân lính ông ấy nghĩa là chống đối coi như là tất cả đều dàn hàng ngang ra là rồi cầm súng để bắn Việt Minh, ông tri huyện Văn Lâm thế, chứ còn ông Lại Tư thì ông ấy nhũn nhặn và xin hàng phục Việt Minh ngay, mà ông ấy nói ngay là mời Việt Minh cứ đến, chúng tôi là hoàn toàn ủng hộ Việt Minh, thế. Còn cái ông kia thì ông ấy cho lính cầm súng ống để bắn Việt Minh, ông ấy ông ấy không tán thành Việt Minh, ông ấy lại vẫn muốn Pháp thuộc để cho ông ấy làm tri huyện, chắc là tri huyện thì dù sao cũng vinh thân phì gia chứ ông ấy không muốn là ấy.
À thế sau khi mình giành chính quyền rồi thì những cái ông lý trưởng với chánh tổng có được tham gia vào bộ máy của mình không ạ?
Có nơi thì tham gia, nếu mà những nơi nào các ông ấy tiến bộ thì tham gia, còn có nơi thì thôi để cho ông ấy về nhà ông ấy làm gì thì làm, còn thì mình thành lập cái chính quyền mới.
Chính quyền lâm thời?
Vâng. Có những nơi thì các cái ông đấy tiến bộ lắm.
Chồng bà ông Tự đấy tên đầy đủ là cái gì bà nhỉ?
Là Dương Tự Cơ, bí danh là Lê Tự.
Thế lúc đấy là khi ấy xong là ông lên làm Chủ tịch lâm thời luôn?
Vâng, Chủ tịch lâm thời huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Cái lúc đấy Ủy ban cách mạng lâm thời có đông người không bà?
Có độ năm, sáu người thôi, cũng ít thôi, chả có mấy, coi như cai trị cả huyện thì mỗi, mỗi xã có một anh Việt Minh chẳng hạn thì là dưới quyền của cái ông Việt Minh huyện đấy, còn thì dưới xã có, có Việt Minh, dưới xã có, mỗi xã có một ông xã làng là phải Việt Minh chỉ định, đấy, còn những các cái người cũ thì thôi không để làm nữa.
Thế ngoài ông Tự nhà mình là con địa chủ ra còn ai tham gia cái Ủy ban lâm thời đấy không ạ mà con cái địa chủ đấy ạ?
Còn, còn anh Tá thì là, chỉ là buôn bán thôi.
Ông Trần Công Tá đấy ạ?
Không, anh Tá, không biết anh ấy tên là gì nhưng mà anh ấy tên là Tá, anh ở ngay phố huyện Yên Mỹ, cũng là tham gia Việt Minh.
Cái lúc mà mình thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội đây bà này, thì bà có nhận được những cái thông tin đấy không? Bà có nghe được cái thông tin đấy không?
Có, chỉ nghe thông tin thôi, có, có công văn gửi về ạ, công văn gửi về nói là thành lập Chính phủ lâm thời.
Thì chắc là công văn lại gửi về ông nhà mình nhỉ?
Vâng, gửi về Chủ tịch huyện.
Lúc đấy bà thấy cái Chủ tịch lâm thời như ông nhà mình làm như thế thì công việc chính của ông là những việc gì, lúc mà mình vừa  thành lập Ủy ban?
Tôi thấy là xử kiện cho dân ạ, trấn an dân sống yên bình thế là một, hai là xử những các cái vụ kiện cho dân, thế và chia ruộng đất cho nông dân, tức là lấy của địa chủ chia cho nông dân. Lúc bấy giờ thì ai là địa chủ thì, địa chủ thì có từng kho thóc một anh ạ thì là đi phá kho thóc chia cho nông dân, nông dân người nào cũng cầm một cái thúng đi, xong rồi chia thóc mỗi người một thúng thóc bê về, đấy.
Đấy kiểu như là ông Tự đi lấy của nhà bố mình đấy?
Vâng (cười). Anh Tự là phải cải trang đeo kính râm, rồi thì khẩu trang làm cho người ta không biết đấy là mình, làm cho họ hàng không biết đấy là mình chứ còn quần chúng Việt Minh thì chỉ biết đấy là ông Việt Minh thôi chứ còn không biết đấy là ai.
À cái lúc mà mình vừa giành được chính quyền xong đấy bà, thành lập cái Ủy ban lâm thời xong đấy thì các cái đội Cứu quốc mình có thành lập luôn không ạ?
Có, thành lập luôn đội Cứu quốc quân.
Bà có tham gia cái đội Cứu quốc quân đấy không?
Không, tôi là, tôi là Phụ nữ Cứu quốc ạ.
Tức là ngay sau khi giành chính quyền xong?
Vâng, Phụ nữ Cứu quốc huyện Yên Mỹ.
Thế Phụ nữ Cứu quốc của bà có đông người không?
Có Ban Chấp hành 9 người, mỗi người phụ trách một xã, coi như ở dưới, dưới cái Phụ nữ đấy thì dưới xã lại có Việt Minh để phụ trách xã.
Bà là ở trong Ban Chấp hành đấy?
Vâng, tôi Ban Chấp hành Phụ nữ đấy.
Cái công việc của mình lúc đó là cái gì bà nhỉ?
Lúc bấy giờ chỉ là yên dân thôi, nghĩa là làm thế nào cho, cho dân tìm hiểu Việt Minh là cái gì ạ, để giải thích cho mọi người biết cái chính sách Việt Minh là gì, tức là chính sách Việt Minh chỉ là yên dân, làm cho dân no đủ thế, chống lại những kẻ thù, chống lại thù trong giặc ngoài, làm thế nào cho cuộc sống của người dân được yên bình.
Cái lúc đấy mình chống giặc đói theo cái lời kêu gọi của Bác Hồ đấy, mình chống thế nào ạ?
Vâng, chống giặc đói, chống giặc đói tức là lấy của người giàu phát cho người nghèo thì là chống giặc đói đấy, những ai giàu có mà có của thì là phải, thì là phải chia cho nông dân.
Như lúc đấy bà làm bên Phụ nữ đấy thì bà, các bà là phải đi thuyết phục đấy nhỉ?
Vâng.
Giải thích đấy?
Thuyết phục giải thích cho các gia đình địa chủ cho người ta tự nguyện, người ta đừng có chống đối mình, người ta hàng phục mình thì tức là người ta tự, tự đưa các thứ của người ta cho mình để mình chia cho nông dân, chứ người ta không chống đối ạ.
Cái lúc đấy có ai mà không chịu giao nộp cho mình không ạ?
Không ạ, mọi người ấy lắm, mọi người nghe Việt Minh lắm.
Thế ngoài cái diệt giặc đói đấy còn diệt giặc dốt?
Vâng, còn dạy Bình dân học vụ ạ, còn, cứ thế này nhá, đi chợ thì cứ có một cái bảng i tờ tờ i ti, ai cũng phải đọc được cái chữ đấy, coi như là mở các cái lớp Bình dân học vụ.
Bà lúc đấy có tham gia đi dạy không?
Có ạ.
Vì mình đỗ đến bằng cấp như thế rồi mà?
Vâng, tôi, tôi tham gia dạy mọi người để cho mọi người dạy lại những người khác.
Cái lứa tuổi mà bà dạy khoảng bao nhiêu đấy ạ?
Dạy đủ, cả già trẻ gái trai, bởi vì có một số đông người không biết chữ.
À cháu đang hỏi bà cái lứa tuổi bà dạy là lứa tuổi bao nhiêu đấy nhỉ?
Già trẻ gái trai ai không biết chữ là mình dạy ạ, chứ không có lứa tuổi ạ.
Nhưng mình dạy cả đàn ông hay là mình chỉ dạy phụ nữ thôi?
Cả đàn ông, cả đàn bà, có nhiều người đàn ông chả biết chữ.
Cái lúc đấy người ta tham gia, mình có phải vận động nhiều không bà?
Không ạ, người ta tự nguyện.
Nhưng một lớp học như thế có đông người không bà?
Đông ạ, lớp Bình dân học vụ thì đông lắm.
Khoảng bao nhiêu người một lớp ạ?
Năm, sáu chục người một lớp. Xong rồi đi chợ anh có biết không, đi chợ là phải đọc được cái chữ đấy thì mới được đi chợ, có một cái bảng để đấy, ai đi qua phải đọc được, thế là mọi người phải học để đọc được chữ.
Thế nếu mà không đọc được thì không cho vào chợ à?
Không được đi chợ nữa (cười).
Thế thì không đi chợ thì mua làm sao được thức ăn để mang về ăn ạ?
Không biết, thì là phải nhờ người khác mua, người nào biết chữ thì mua, vì lúc bấy giờ chữ dễ lắm, i tờ tờ i ti, chỉ có vài chữ thôi, nhưng mà nếu không biết chữ thì cũng chả đọc được cái đấy.
Cái lúc bà đi dạy Bình dân học vụ như thế bà thấy mình sử dụng cái chương trình nào để mình dạy, có phải là mình...?
À đang tự nhiên ở đâu có sách soạn ra để mình dạy ạ, có, người ta có mở một lớp cho mình học độ mười ngày để mình dạy ạ, phải có, phải có người hướng dẫn mới biết cách dạy chứ nếu không, già, trẻ, gái, trai nhiều người chẳng biết chữ lắm cơ, thế cho nên là, cho nên là đã đi chợ là phải biết chữ.
Cái lúc đấy người ta hay làm những bài ca dao, hò vè để cho người dân dễ nhớ, đúng không bà?
Vâng.
Bà có nhớ được cái bài nào không?
Không ạ, tôi không để ý.
Cái lúc học Bình dân học vụ như thế là học vào thời điểm nào trong ngày bà nhỉ?
Học á, học buổi tối ạ, ban ngày người ta còn đi làm ạ, 7 giờ đến 9 giờ tối.
Cái lứa tuổi mà cao nhất lúc bà dạy như thế là bà thấy khoảng bao nhiêu tuổi?
Năm, sáu mươi tuổi cũng có ạ, vâng, vì nhiều người không biết chữ lắm, với hồi đấy thời Pháp thuộc nó muốn cho mình ngu dân hay sao đấy, cho nên nó chả dạy học gì cả, cho nên ít, khối người già, trẻ, gái, trai đều chả biết chữ.
Cái lúc học như thế có trường lớp gì không bà?
Có, có những các cái trường mà học sinh nó học đấy thì buổi tối là mình học ở đấy.
Cũng có bàn ghế chứ ạ?
Cũng có bàn ghế ạ, bàn ghế của học trò.
Thế những cái như là giấy này, bút này rồi sách vở các thứ thì mình phải mua cho người ta à?
Mình, mình mua xong mình phát cho người ta, coi như có cái quỹ ở đâu đó, người ta trang bị cho mình thì mình phát cho người ta, người nào cũng có quyển sách với cái bút, còn cái lọ mực thì đã sẵn ở, ở cái bàn rồi ạ, cái lọ mực của học sinh đấy thì là nếu thiếu thì mình chỉ rót vào đấy thôi chứ còn, còn có lọ mực sẵn rồi.
Cái lúc đấy những người học mà giỏi thì mình có hình thức khen thưởng gì không bà?
Mình có khen thưởng thì là chỉ tặng người ta một quyển sách thôi chứ chẳng có cái gì ạ, chỉ có lời nói động viên thôi chứ.
Bà lúc đi dạy Bình dân học vụ như thế là có được lương không?
Không ạ, đây là dạy, dạy không thôi chứ, chả, chả ai cho mình lương cả.
Thế bà dạy Bình dân học vụ được lâu không?
Day được vài năm, khi cái phong trào nó lên có lớp hẳn hoi thì tôi không phải dạy nữa.
Đến cái lúc mà bầu, Tổng tuyển cử Quốc hội lần đầu tiên năm 46 đấy bà, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy, thì người dân mình đã biết đọc biết viết để đi bầu cử chưa ạ?
Có người biết mà có người chẳng biết thì lại nhờ người khác viết hộ mình chứ còn khối người không biết chữ, cái hồi đấy tôi thấy cái chữ nghĩa người ta coi nhẹ lắm, chả, chả có để ý gì đến ai biết chữ hay ai không đâu.
Nhất là phụ nữ lại ít được đi học?
Vâng, mà những người được đi học phải là gia đình khá giả mới được đi học, còn người ta không chú ý đến cái chuyện học đâu, người ta cho cái chuyện học là không cần thiết, lấy chồng đẻ con chứ chả nghĩ đến cái học hành gì cả.
Cái lúc mà Tổng tuyển cử đấy thì bên Phụ nữ bà có cái chuẩn bị gì cho cái Tổng tuyển cử đấy không?
Không, chúng tôi chỉ có cái là như là mình ủng hộ, đi xuống các xã vận động mọi người thế thôi, đi xuống các xã, đi vào tận thôn ngõ ngách vận động mọi người đi bầu cử.
Lúc đấy bà thấy phấn khởi không, lần đầu tiên được đi bỏ phiếu?
Vâng, (cười), lúc bấy giờ cũng chả hiểu gì cả, chỉ như là cái phong trào thôi chứ còn.
Lúc đấy ở chỗ địa phương mình có ai ứng cử không bà, Quốc hội không?
Ở chỗ đấy á, tôi không để ý.
Thế cái lúc bà đi bỏ phiếu như thế thì bà thấy cái phiếu là người ta viết tay hay in bà?
Phiếu viết tay, người ta phát cho mỗi người một tờ, tờ phiếu, trong phiếu có danh sách của các cái người ứng cử đấy, thế mình bầu ai thì mình ghi tên người ấy vào.
Còn những người không viết được thì lại nhờ viết hộ?
Vâng, nhờ viết hộ, hồi ấy là tôi thấy chữ nghĩa là có vẻ ít người biết chữ lắm.
Cái lúc mà mình sau cái bầu cử Quốc hội đấy thì đến bao giờ mình tiến hành cái bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I bà?
Được mấy tháng sau thì bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I.
Cái lúc bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy thì mình tổ chức như thế nào ạ?
Thì cũng mỗi nơi có một cái hòm phiếu, xong rồi mọi người rủ nhau đi, sáng thì gọi loa, mọi người rủ nhau đi bầu cử.
Lúc mà bầu cử Quốc hội, à Hội đồng nhân dân khóa I đấy thì ông Tự nhà mình còn được tham gia vào cái Ủy ban đấy nữa không ạ?
Có, anh Tự là đại biểu Quốc hội cái khóa đầu tiên đấy.
À thế ạ, ông là tham gia cái khóa đầu tiên Quốc hội đấy ạ?
Vâng, tức là hôm anh Tự mất, cả Quốc hội cũng, cũng đi, cũng, cũng vào cái Ban lễ tang, trước anh Tự là Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Thái Bình, cho nên lúc chết là cả Thái Bình cũng vào Ban lễ tang, cả Yên Mỹ nữa, cả Hưng Yên.
Ông nhà mình là mất năm nào bà nhỉ?
Mất năm 2000, 78 tuổi.
Thế là sau khi mình bầu cử cái Hội đồng nhân dân khóa I đấy là ông nhà mình là giữ chức Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính à bà?
Vâng, Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên, xong rồi về Hưng Yên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, xong rồi trưởng, trưởng Ty Tuyên truyền tỉnh Hưng Yên.
Cái lúc mà bà làm ở xã như thế, Phụ nữ xã như thế thì bà thấy bên Ủy ban mình có đông người làm việc không bà?
Không, chỉ độ bảy, tám người thôi, vì mỗi người phụ trách vài xã.
Lúc đấy phải kiêm nhiều việc nhỉ?
Vâng.
Như ông nhà mình là Chủ tịch này, rồi các Phó Chủ tịch à bà?
Vâng, ba Phó Chủ tịch, xong rồi Ủy viên.
Lúc đấy bà thấy Ủy ban mình có các thiết bị văn phòng như là máy đánh chữ hoặc là cái gì không?
Không có gì, có máy chữ thì có.
Máy đấy ai cung cấp cho mình bà?
À chắc là ở trên cung cấp thế nào tôi không để ý.
Như lúc bà làm Phụ nữ như thế bà thấy có báo đọc hàng ngày không?
Có, báo hồi đấy là báo Đông Pháp, Nam Phong.
Có báo Cứu quốc không ạ?
Có báo Cứu quốc, báo Cứu quốc, tiền thân của cái báo Nhân dân.
Lúc đấy có đài để nghe không bà?
Không, tôi chẳng, hình như không có đài.
Cái năm 45 khi mà Pháp nó quay trở lại đánh chiếm Nam Bộ đấy bà, gây hấn ở Nam Bộ đấy, thì ở xã mình có tổ chức những cái đội Nam tiến không?
Có, tổ chức đội Nam tiến.
Đi có đông người không ạ?
Đi đông lắm, toàn, toàn thanh niên đi vào Nam, có cả một đoàn quân đi xong rồi mọi người tiễn đưa đi ở ga Hàng Cỏ, tức là đi tàu, xong rồi lúc đến đâu đó thì mới đi ô tô vào đấy.
Lúc đấy bà thấy ở địa phương mình có đóng góp cái quỹ Độc lập không bà? Hay là Tuần lễ vàng không?
Có, Tuần lễ vàng thì có, mọi người hoa tai rồi vòng nhẫn các thứ là ấy lắm.
Bà lúc đấy con quan chắc là mình cũng có vàng để đóng hả
Vâng, tôi cũng có vòng, xuyến, dây chuyền.
Thế là lúc đấy bỏ ra đóng hết?
Vâng, hồi ấy, hồi ấy tôi còn hát cái bài Bao chiến sĩ anh hùng, ngồi hát ở cái Tuần lễ vàng (cười).
Tức là mình là bên Phụ nữ hát để cổ động đấy?
Vâng, hát cái bài Bao chiến sĩ anh hùng.
Bài ấy như thế nào bà hát lại cho cháu nghe xem nào?
Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường. Quân xung phong nước non đang chờ thanh niên ơi hồn sông núi khí thiêng khí muôn đời, ngựa phi nơi xa súng vang tuyệt vời, bao chiến sĩ lên đường, lạnh lùng vung gươm ra sa trường. Cái bài Bao chiến sĩ anh hùng.
Tức là lúc đấy bà hát đơn ca hay là hát với cả một...?
Không, tôi hát một mình, có cái micrô hát.
À lúc đấy có micrô rồi cơ á?
Vâng, hát để cho mọi người đi ủng hộ Tuần lễ vàng.
À lúc đấy đã có loa điện rồi à bà?
Vâng, nghĩa là không biết có cái gì nhưng mà hát to lắm để cho mọi người nghe, chứ nếu hát thế thì không ai nghe được, tôi chả biết hát có cái gì nhưng chỉ biết là mọi người đều nghe.
Tức là mình tập trung mọi người lại để đóng góp ạ?
Vâng mọi người, Tuần lễ vàng thì tôi ngồi hát ở, có một cái bàn đấy thì có những Chủ tịch đoàn rồi có các thứ thì tôi ngồi hát ở cái bàn đấy.
Còn người ta đến người ta đóng góp ở đấy?
Vâng.
Cái lúc mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ đấy bà, mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Không ạ, tôi, tôi chẳng để ý.
À lúc bà làm Phụ nữ như thế bà thấy Ủy ban mình có hay họp không bà? Như bên ông Tự đấy, có hay họp không?
Có, họp liên tục, hay họp lắm.
Cái lúc mà kháng chiến rồi thì người ta hay họp những cái gì đấy bà?
Họp những vấn đề tức là làm thế nào yên dân, làm thế nào cho dân no đủ này, thế rồi dân học hành như thế nào này, rồi chia ruộng đất cho nông dân.
Nhưng cái lúc mà nổ ra toàn quốc kháng chiến rồi đấy thì người ta hay bàn vấn đề gì ạ?
Toàn quốc kháng chiến thì tôi thấy là người ta nghĩ là cho, cho thanh niên đi bộ đội.
Lúc đấy như các bà làm bên Phụ nữ thế là mình có phải đi vận động thanh niên đi tòng quân không?
Không ạ, thanh niên người ta tự nguyện, đông lắm, có khi phụ nữ lại tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, mà tôi thấy ra cái ga Hàng Cỏ tiễn đông lắm, thanh niên đi vào trong Nam xong rồi đến đâu đó đi ô tô, còn thì lúc đầu là đi tàu hỏa.
Bà lúc đấy có hay được họp không?
Hay được họp á, không, họp vừa phải thôi, chắc là cấp trên hay cấp dưới họp thế nào chứ còn cái cỡ trung gian Phụ nữ thì chỉ đi vận động chị em thôi.
À cái lúc mà ở xã mình đấy bà, có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà nhỉ?
Không, ở Hà Nội mới có, ở Hà Nội mới có, ở phố Nguyễn Gia Thiều mới có Quốc dân đảng.
Ôn Như Hầu đấy?
Vâng, chứ còn ở xã ở huyện thì không có.
Có Công giáo không ạ, ở xã mình có Công giáo không?
Không có, không có Công giáo, ở Bùi Chu Phát Diệm mới có Công giáo.
À cái lúc mà bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I như thế là ông nhà mình vẫn trúng Chủ tịch, thì người ta có chỉ định cho mình phải bầu người này người kia hay không hay là mình được tự do bầu ạ?
Mình được tự do bầu nhưng người ta có vận động chứ ạ.
Tức là thế nào ạ?
Tức là người ta có nói ở loa, tức là đề nghị đồng bào chú ý, trong thành phần này thì nên bầu ai bầu ai thì người ta cũng nói, người ta cũng vận động mình.
Thế là bà làm Ban Chấp hành Phụ nữ xã thì đến khi nào bà lên tỉnh?
Tôi làm chỉ được một năm xong rồi tôi lên tỉnh, lên Tỉnh đoàn Phụ nữ Cứu quốc Hưng Yên.
Cái lúc đấy công việc của bà ở trên tỉnh là cái gì, cái lúc bên Tỉnh đoàn đấy?
Tôi lên tỉnh đoàn thì là tôi làm Văn phòng cho các chị ấy, thảo công văn đi các nơi, chị Huyền thì có trình độ văn hóa chứ chị Mỹ Hảo thì không có trình độ văn hóa, cho nên là nhờ tôi thảo công văn đi các nơi. Chị, chị Mỹ Hảo thì văn hóa ít, còn chị Lê Huyền thì đỗ đíp lôm, còn chị Mỹ Hảo thì tức là tôi làm cái việc là thảo công văn đi các xã, các nơi.
Công văn lúc đấy là mình đánh máy hay viết tay bà?
Công văn đấy là mình đánh máy, vâng, có cái máy chữ, mình thảo công văn xong có một cô văn thư đánh máy.
Cái lúc bà làm Văn phòng như thế thì văn phòng của bà có đông người không?
Văn phòng có chị Bí thư Phụ nữ với có, có vài ba người thôi, nhưng mà sau đó có Ban Chấp hành Phụ nữ thì mỗi Chấp hành phụ trách mấy xã.
Thế công văn lúc đấy mình thảo, như bà thảo ra như thế thì thường thường là những vấn đề gì đấy ạ?
Những vấn đề trước mắt thôi, tức là đóng thuế này rồi thì vận động con em đi bộ đội này, thế, với đề nghị mọi người đi học ạ, ai nấy đều, đều nên đi học Bình dân học vụ.
À cái vùng mình lúc đấy gọi là vùng gì bà nhỉ, vùng tạm chiếm hay vùng tự do?
Vùng đấy là vùng tạm chiếm.
Bao giờ là Pháp nó bắt đầu nó chiếm mình đấy ạ?
Không, nó chiếm mình thì, tôi chả để ý là nó chiếm thế nào, nhưng mà mãi về sau là nó mới chiếm mình, chiếm, chiếm chỉ chiếm ở huyện lỵ thôi chứ các xã thì nó không thôn tính được, các xã thì vẫn thuộc về mình, coi như là nơi thì tề, nơi thì Việt Minh chứ không hoàn toàn là của Pháp tất.
Nhưng lúc bà làm trên Tỉnh hội Phụ nữ tỉnh như thế thì Pháp nó đóng ở tỉnh thì trụ sở mình ở đâu?
Không, mình đóng ở một xã nào đó còn Pháp nó không có can dự gì vào cái đấy cả.
Tức là mình cũng không đóng được ở tỉnh à?
Vâng.
Cái lúc mà trong thời kháng chiến như thế thì cái việc thu thuế có diễn ra bình thường không bà?
Bình thường, mọi người dân hồ hởi lắm, mọi người dân đóng thuế một cách tự nguyện chứ không phải bắt buộc.
Cái lúc mà mình ban hành cái thuế nông nghiệp năm 51 đấy, cái năm 51 đấy ạ, thì mình có thu được thuế không?
Thu được thuế.
Nhưng những vùng mà Pháp nó tạm chiếm rồi thì mình có thu được không ạ?
Ừ thì là mình cũng vẫn thu được, bởi vì mình nơi có tề, nơi có Việt Minh, thành nơi nào Việt Minh thì vẫn thu được thuế, mà tề nó cũng thu thuế cho mình.
Tức là thế nào ạ?
Tức là gọi là tề nó theo Pháp nhưng mà nó vẫn theo Việt Minh, tức là Việt Minh đưa ra cái gì đó thì tề nó cũng, cũng phục tùng ngay, tức là, tức là người ta ủng hộ Việt Minh, mặc dù đấy là nơi tề nhưng mà vẫn ủng hộ Việt Minh.
Bà có nhớ cái mức thuế nông nghiệp lúc đấy người ta tính như thế nào không?
Tôi chả, chả để ý ạ.
Nhà bà là lúc đấy cũng không làm ruộng nhỉ?
Không.
Thế thì mình không làm ruộng thế thì mình có làm thương nghiệp gì không ạ?
Không, chả làm gì cả. À có làm ruộng thì là thu tô thôi chứ không phải làm ruộng, tức là mình có ruộng rồi phát canh rồi mình thu tô.
Lúc đấy là mình có nhiều ruộng không bà?
Có, có nhiều, có nhiều ruộng.
Ruộng của ông để lại đấy hả?
Vâng, mẹ tôi có một ít ruộng ở quê anh Tự, có một cái ấp, ấp Xuân Tảo, có, có đến mấy trăm mẫu ruộng thì là cho, cho người ta phát canh thu tô, đấy, có ruộng.
Bà có nhớ cái lúc đấy cái mức mình thu tô thế nào không?
Tôi không để ý.
Nhưng cái lúc mà người ta thực hiện cái giảm tô đấy thì nhà mình có bị nhiều không?
Không, thì là người ta thực hành giảm tô thì mình cũng giảm tô, mình không bị làm sao cả.
Lúc đấy nó giảm khoảng bao nhiêu phần trăm bà, giảm tô đấy?
Tôi chẳng để ý, nhưng mà chỉ biết là tức là nông dân sẽ được nhiều hơn, người ta nộp cho mình ít hơn, và mình cũng đồng ý bởi vì đó là cái phong trào chung, cho nên là mình cũng đồng ý những các cái chuyện đấy.
Cái lúc cải cách ruộng đất nhà mình có việc cái gì không bà?
Cải cách ruộng đất thì không việc gì cả vì lúc bấy giờ ruộng nương đã chia cho nông dân hết rồi, cho nên trong cải cách mọi người không bị làm sao.
Như ông nhà mình lúc đấy có quy là cái gì không?
Nhà tôi thì chỉ là, chắc là con địa chủ, nhưng mà vẫn, vẫn không làm sao cả.
Tức là ông vẫn được làm việc?
Vâng, vì là Việt Minh bí mật, vì là hoạt động trước cách mạng.
Cái lúc cải cách có nhiều địa chủ không bà, bị đấu không?
Có, nhưng mà chính những người con địa chủ lại có văn hóa, tức là lại biết cách làm việc, chứ còn những người mà là nông dân đi lên là lại không biết cách làm việc, những người con địa chủ thì lại có trình độ văn hóa, cho nên những người con địa chủ lại làm được việc hơn là những người xuất thân nông dân, bởi vì nông dân thì không có chữ nghĩa cho nên không, con địa chủ thì lại có trình độ văn hóa hơn, ví dụ anh Tự là còn đỗ đíp lôm đang học tú tài rồi thì đến lúc năm, năm 43 đang học tú tài đỗ phần thứ nhất, đến tú tài phần thứ hai thì là khởi nghĩa thì thôi không học nữa.
Thành ra chính những người đấy lại mới có trình độ để lãnh đạo?
Vâng, mà lại biết cách làm việc, vừa có khoa học mà, đúng là phải có trình độ văn hóa thì mới lãnh đạo được mọi người chứ, không có trình độ văn hóa, là nông dân thì không làm được việc.
Thế cái lúc mà cải cách ruộng đất như thế thì ông nhà mình đang làm ở đâu?
Cải cách ruộng đất nhà tôi đương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.
Thế cũng không bị cái gì ạ?
Không.
Họ không tính thành phần à?
Vâng, không tính thành phần. Bởi vì những người ấy lại có văn hóa, còn những người mà thành phần nông dân thì lại không có văn hóa, mà cái văn hóa thì tôi thấy cần để lãnh đạo cuộc kháng chiến chứ, không có văn hóa thì tôi thấy là chẳng biết làm gì cả, không có văn hóa là, người ta là phải có chữ có nghĩa, anh có thấy như thế không thì mới biết cách làm việc, chứ không có chữ có nghĩa thì chả làm được cái gì cả.
Như lúc đấy cái đội cải cách là toàn là mấy ông bần cố nông mà?
Vâng, mà hồi cải cách thì tôi buồn cười lắm, có khi lại vận động những các cái chuyện nó, nó không xứng đáng với cái đội cải cách.
Tức là thế nào ạ?
Tức là...
Dựng chuyện lên à?
Vận động cho người ta nói địa chủ tố khổ, hồi ấy tôi, hồi ấy có thời gian tôi ở Thanh Hóa tôi đi xem tố khổ tôi cứ buồn cười, tức là muốn con phải tố bố làm những cái chuyện không có, không có đạo đức con người, tức là lúc bấy giờ chỉ là như là cái thời thế thế thì phải thế, tức là tố những các cái chuyện nó, nó không đúng sự thật.
Bà có thể kể cho cháu một cuộc đấu tố cụ thể không, mà bà chứng kiến không?
Có, ở Thanh Hóa thế này nhá.
Sao bà lại vào Thanh Hóa?
Hồi đấy tôi sơ tán vào đấy ạ, thì là hôm đấy đấu tố người ta mới đi, đi dọc cái phố này, người ta mời mọi người đi lên xem đấu tố, thế là tôi phải biết đến bốn, năm cây số đi bộ chạy lên xem cái chỗ người ta đấu tố, thì tôi thấy những các cái chuyện nó hơi vô lý anh ạ, con tố bố, những cái chuyện con tố bố người ta vận động cái người con chứ người con thì biết gì mà tố bố, thế là con tố bố, tôi nghe tôi cứ buồn cười trong bụng, tôi nghĩ buồn cười mà không dám nói ra, tức là tố những cái chuyện vô nghĩa lý, bố thì phải dạy con chứ, thế mà thế cũng tố được, tố những cái chuyện nghe nó vô lý lắm, nó, nó có vẻ sai sự thật.
Nhưng mà lên có nói là bố với con không hay là tao với mày?
Không ạ (cười), nói là ông với tôi chứ không có tao với mày gì cả, nghĩa là chỉ mặt, đấy, tôi trông tôi buồn cười quá tôi bảo.
Có chửi mắng không ạ?
Không, chỉ nói, tôi trông tôi bảo vô lý quá, đây là người ta vận động cái người đấy anh ạ chứ cái người đấy có khi trong bụng cũng không nghĩ thế, nhưng mà phải nghe đội cải cách bảo phải làm thế.
Bởi vì cũng chả có hiểu biết cái gì mà?
Vâng, không biết gì cả, đấy còn ấu trĩ.
Bà có đi xem một vụ bắn địa chủ nào không?
Không, tôi chỉ xem tố thôi chứ xem bắn tôi sợ lắm. Xem tố hôm đấy tôi ngồi xem tôi buồn cười quá, tôi thấy nó không đúng sự thật, tôi thấy là có cái sự vận động ở trong chứ cái người nói là không nói đúng sự thật.
Như cái lúc bà hoạt động như thế, cái lúc cải cách ruộng đất như thế thì bà có bị ảnh hưởng gì không?
Không ạ.
Bởi vì mình cũng là con quan?
Vâng, con quan nhưng mà không, quan lại được, hôm trước người ta tôn vinh cụ đấy là Bắc Kỳ Lê tộc cụ Lê Đình Lục, tức là quan nhưng mà liêm khiết và thương dân, người ta lại tôn vinh hôm trước, người ta lại tôn vinh, cái thời vừa rồi đây này, ở đây tôi, thằng Huy với cái đứa con đi, có cái...
Tổ chức ở đâu đấy ạ, Văn Miếu à bà?
Không, tổ chức ở ngay quê, tổ chức thế là nêu danh ông Vũ Ngọc Phan đã nói nhá, cụ ông thầy tôi là tri huyện ở Phù Cừ thì bố ông Vũ Ngọc Phan làm Huấn đạo ở đấy, thì nói là cụ Lê Đình Lục mua các cái báo Đông Pháp này, Nam Phong này các thứ thì xem xong thì đưa cho cái ông Huấn đạo xem, thế ông Vũ Ngọc Phan nhờ những sách báo đấy mà, mà biết về văn học chứ còn hồi đấy ít người xem sách xem báo lắm, đằng này thầy tôi cụ ông mua báo Nam Phong này, rồi Đông Pháp tân văn này, rồi những các cái của Tự Lực Văn đoàn đấy, những các cái ấy.
Bà có vào Đảng không nhỉ?
Không ạ, tôi không phải là đảng viên ạ.
Tại sao lại không được vào ạ?
Không, tôi (cười).
Tức là bà không thích vào hay là người ta không cho mình vào?
Không ạ, tôi chẳng thích vào ạ.
À tức là mình không thích vào à?
Vâng, có cái thời gian người ta vận động vào nhưng mà chị bạn tôi Lý Thị Chung mấy người vào còn tôi lại không vào.
Hay là do là mình là con quan nên người ta không cho vào?
Không ạ, không, con quan chả thành vấn đề.
Nhưng mà bà lại không thích?
Không ạ, con quan thì là chị ấy chị cũng là con quan, nhiều người là con quan đấy, trong thời gian hoạt động thì nhiều người là con quan lắm, vì chính những người đấy thì mới có trình độ văn hóa, ví dụ tôi thảo công văn đi các xã thì các chị phụ nữ, Bí thư Phụ nữ đấy là phải nhờ tôi thảo công văn, các chị ấy lại không có văn hóa bằng tôi, tôi thảo công văn đi các xã rồi nội dung các thứ, các chị ấy nói qua cho mình biết thì là tự mình làm công văn các chị ấy ký (cười).
Tức là các bà ấy cũng không biết thảo công văn như thế nào?
Vâng, các chị ấy không, không có văn hóa bằng tôi.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế bà, thì cái việc buôn bán nó có bị gián đoạn gì không?
Không ạ.
Những việc buôn bán những đồ dùng cần thiết như là thóc, lúa, dầu, vải các thứ đấy?
Người ta lại đồng ý cho mang các thứ vào vùng địch hậu xong rồi mang các thứ ra, vì như thế thì mới có tiền Đông Dương để mua bán các thứ. Ví dụ ngoài này không có dầu hỏa này, không có các thứ quý hiếm ở ngoài này không có, thuốc Tây, thế rồi vải vóc thì là cho người ta mang các thứ ở vùng địch vào vùng tự do thì mới có tiền từ vùng địch mang các thứ ra vùng tự do để buôn bán.
Tức là chính quyền mình cho phép ạ?
Chính quyền cho phép, vì bảo chính quyền cho phép như thế thì mới có tiền Đông Dương đưa vào đưa ra, chứ nếu không cho thì không có tiền để mua các thứ ra, những các thứ ở ngoài này cần thiết như là dầu tây hay giấy, bút, thế rồi các thứ thuốc Tây đấy.
Nhưng lúc đấy người dân thích cái loại tiền gì hơn ạ, tiền Đông Dương hay tiền Tài chính bà?
Người ta thích tiền Đông Dương.
Thế tiền Tài chính mình sao lại không thích ạ?
Vì tiền Tài chính nó có vẻ như là không có giá trị bằng tiền Đông Dương, tiền Đông Dương, có cái tiền một trăm Đông Dương người ta thích lắm.
Bà có nhớ lúc đấy một trường hợp cụ thể nào mà hay đi buôn vào vùng tề không?
Đi buôn vào vùng tề thì thế này nhá, ở vùng tề thì cái gì ở vùng tề có thì mang ra ngoài này anh ạ, ngoài này thì hiếm như là dầu tây, vải vóc, thuốc Tây chẳng hạn thì ở ngoài này mình không có thì mình được phép mang các thứ của mình ở ngoài này vào trong đấy để có tiền Đông Dương mà buôn bán, mang ra chứ nếu không thì không có.
Lúc đấy bên chính quyền của mình có đi buôn không ạ, vào vùng tề không ạ? Tức là không phải người dân nữa mà là bên chính quyền chẳng hạn?
Chính quyền thì tôi không thấy buôn, chính quyền chỉ đồng ý cho người ta buôn thôi, không cấm đoán cái chuyện đấy.
Không cấm đoán?
Vâng.
Tức là mình cấp thẻ cho người ta đi lại đấy?
Vâng, cho người ta đi lại, đi ra đi vào, bởi vì có những thứ ở ngoài này mình không có mà phải ở vùng địch hậu mới có cơ.
Thế nếu như người ta đi vào như thế mà người ta lại chạy luôn vào vùng tề thì làm sao ạ?
Thì kệ người ta, chả thành vấn đề, người ta, người ta thích buôn bán chứ người ta chả thích chạy vào vùng tề, vì buôn bán như thế thì nó khá giả hơn. Buôn như buôn thuốc Tây này, rồi buôn các thứ, thuốc Tây là cần lắm, mình không có thuốc Tây.
Lúc đấy là nó lập tề có nhiều không bà?
Lập tề nhiều, nơi nào cũng có tề, có cả tề, có cả Việt Minh, đấy, nhưng mà tề nó khôn lắm, nó rất theo Việt Minh, vâng, tề nó có cái gì nó báo cáo cho Việt Minh ngay, nó biết ông đấy là Việt Minh và đây là tề, thế là tề nó báo cáo luôn với Việt Minh.
Lúc đấy cán bộ Việt Minh vào hoạt động là người ta cũng che chở cho mình đấy?
Vâng, người ta ủng hộ Việt Minh.
Bà có hoạt động địch hậu không?
Không ạ, tôi ở vùng tự do.
Cái lúc mà Pháp nó chiếm đóng như thế thì thanh niên địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp nhiều không bà?
Thanh niên thì nó, thanh niên trốn lính đi ra vùng tự do, thanh niên là lũ lượt đi ra vùng tự do, xong rồi đi Nam tiến, tôi thấy vào trong Nam đông lắm.
Thế bà làm bên Tỉnh hội Phụ nữ, sau đấy bà làm cái gì nữa trong thời kháng chiến chống Pháp đấy?
Tôi ở Tỉnh hội Phụ nữ sau đó mấy năm tôi đi học một cái lớp, lớp nữ hộ sinh, xong học lớp y sĩ sản, xong rồi tôi về Yên Bái công tác mấy năm.
Tức là bà học cái lớp nữ hộ sinh đấy là khoảng năm nào bà?
Là năm 50, tức là ông Hoàng Thụy Ba hãy còn dạy.
Cái lớp đấy người ta dạy mình cái gì đấy ạ?
Dạy những các cái cách thức A na tô mi, những các cái cơ thể con người ạ, xong rồi dạy đỡ đẻ, dạy các thứ.
Nhưng lúc đấy các cái phương tiện nó đã có hiện đại chưa ạ?
Có cả phoóc xép, chỉ bằng tay chân thôi chứ không có gì, không có máy móc gì.
Thế bà học cái lớp đấy là mấy tháng? À mấy năm?
Tôi học hai năm, nữ hộ sinh trung cấp Liên khu ba, tư.
Thế xong cuối cùng mình lại chuyển sang ngành y tế?
Vâng, xong rồi tôi, tức là học về cái chuyên môn sau đó tôi đi học y sĩ sản xong về Yên Bái công tác, tôi về Yên Bái mấy năm.
Bà về Yên Bái từ năm nào?
Tôi ở Yên Bái năm 60.
Còn lúc đi học là trong thời kháng chiến chống Pháp?
Vâng.
Những cái lớp đấy người ta mở ở đâu bà?
Mở ở Thanh Hóa, Đồng Hoành.
Thế lúc đi học như thế là người ta có chu cấp cho mình ăn uống sinh hoạt không?
Có, Chính phủ cho, cho ăn uống, cho ăn hai bữa cơm, cứ ăn buổi sáng, ăn buổi trưa, còn tối về nhà ăn.
Cái lúc bà học Thanh Hóa xong bà lại về Hưng Yên à?
Tôi ở Thanh Hóa là đi học ở Thanh Hóa, xong rồi tôi về Yên Bái công tác, xong tôi không về Hưng Yên đâu, xong rồi tôi về nhà máy Súp pe.
Lâm Thao đấy ạ?
Vâng, nhà máy Súp pe được ba lần phong danh hiệu anh hùng, nhà tôi làm giám đốc Súp pe, giám đốc Súp pe đầu tiên.
Cái lúc bà làm bên Phụ nữ như thế, bên Mặt trận như thế thì bà thấy cái quan hệ của Ủy ban với bên Mặt trận Việt Minh nó như thế nào bà?
Thì tôi thấy nó chặt chẽ, nó khăng khít với nhau, nó ủng hộ nhau chứ nó không có chống đối nhau.
Nhưng cái vai trò của bên nào to hơn ạ?
Mặt trận to hơn.
Mặt trận to hơn Ủy ban ạ?
Vâng.
Thế Mặt trận là mấy người Việt Minh đấy?
Vâng. Mặt trận thì có Việt Minh lãnh đạo.
À cái lúc mình vừa mới giành chính quyền xong thì mình có thành lập các đội tự vệ với du kích không bà?
Có, có đội tự quản, Thanh niên xung kích.
Những cái đội đấy có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Có trang bị vũ khí thô sơ thôi, câu liêm rồi giáo mác chứ chả có cái gì ạ.
Có được huấn luyện quân sự không bà?
Có được huấn luyện quân sự, được Ban chỉ huy quân sự cử người sang huấn luyện, đi một hai.
Đơn sơ thế thôi nhỉ?
Vâng (cười).
Thế cái đội đấy là có được nuôi ăn không bà?
Được nuôi ăn.
À trong thời gian kháng chiến như thế có bộ đội chính quy về đóng ở địa phương mình không bà?
Có, có bộ đội chính quy, có những đơn vị bộ đội chính quy về đóng, đóng từng làng từng xã, bộ đội chính quy để làm cái hậu thuẫn cho Việt Minh đấy.
À thế mình có phải đóng góp để nuôi bộ đội không ạ?
Không, tôi thấy hình như Nhà nước nuôi hay sao đấy.
Cái lúc bà làm như thế bà thấy Ủy ban mình có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không bà?
Có, giải quyết liên quan đến pháp luật.
Ví dụ như đánh chửi nhau rồi trộm cắp, tranh chấp các thứ đấy?
Vâng, rồi thì giải quyết những các vấn đề như là làm thế nào cho yên dân, với cho dân no ấm.
Từ cái Ủy ban lâm thời mà lên cái Ủy ban hành chính kháng chiến đấy, thì cái số lượng thành phần cán bộ có thay đổi nhiều không bà?
Không ạ, cái Ủy ban huyện có độ bảy, tám người, còn trên tỉnh thì có ông Chủ tịch với hai, ba ông Phó Chủ tịch với một số Ủy viên.
Ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ dùng cần thiết cho quân sự và dân sự không bà?
Không ạ.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế thì có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không bà?
Có, có cán bộ Trung ương.
Ai đấy ạ?
Có ông gì đấy nhỉ, ông Trần Tử Bình, ông ấy sau, sau làm Đại sứ quán Trung Quốc.
Cái lúc mà giảm tô đấy bà, những cái người địa chủ bị mất ruộng đấy, người ta có cái phản ứng gì không?
Không, người ta phục tùng Việt Minh.
Người ta sợ người ta phục tùng à bà?
Người ta sợ và người ta được giác ngộ, tự người ta cũng tự người ta, tự người ta hiến ruộng đất, người ta không có đòi hỏi gì cả.
Nhưng mà những cái người mà được chia ruộng hoặc được chia tài sản người ta có phấn khởi lắm không ạ?
Người ta phấn khởi, nông dân thích lắm, cảm thấy là mình được, được chủ tài sản.
Như nhà bà lúc đấy là mấy trăm mẫu ruộng như thế thì lúc mà cải cách thì mình còn được bao nhiêu mẫu? Khoảng bao nhiêu mẫu?
Lúc, khi cải cách thì gia đình tôi về Hà Nội cho nên ruộng đất tùy người ta muốn làm gì thì làm.
À tức là ở quê mình cũng không để ý gì nữa?
Vâng, không để ý gì hết cả.
Thế mình chuyển về Hà Nội là từ năm nào bà?
Chuyển về Hà Nội từ năm 50, coi như cả gia đình, bà nội các cháu về xong mở cái xưởng xay xát ở 121 Nguyễn Thái Học, mở cái xưởng xay xát gạo.
Tức là các cụ về từ năm 50?
Vâng.
Thế còn bà thì vẫn công tác ở trên Hưng Yên?
Vâng.
À lúc đấy mình mở cái xưởng đấy thì có đông công nhân không bà?
Có, chỉ có vài người thôi, xay xát gạo cho mọi người.
Thế đến lúc mà cải tạo tư sản mình có bị quy là tư sản không ạ?
Có bị quy vào thành phần tư sản, nhưng mà coi như là tư sản tiến bộ, không làm sao cả.
Nhưng người ta có tịch thu lại của mình không, lúc đấy công tư hợp doanh không?
Không, chả có cái gì cả. Cái xưởng xay xát thì tôi thấy người ta chả để ý gì đến cả, vâng, chẳng, chẳng có cái gì mà đáng để cho người ta tịch thu cả.
Cái xưởng to không bà?
Xưởng bé, như là cái nhà ở tầng dưới đây này.
Thế mấy chục mét vuông thôi à?
Vâng, xay xát gạo cho mọi người.
Trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ ở địa phương mình đóng góp có nhiều không bà?
Có, nghĩa là thanh niên đi bộ đội đông lắm, cái lúc chiến thắng Điện Biên Phủ thì mọi người hồ hởi thích lắm, năm 54.
Cái tin tức về Hiệp định Giơnevơ, bà có được nghe tin tức đấy không?
Không, tôi chẳng, không để ý.
Ở địa phương mình có tổ chức giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ không bà?
Có ạ, Ủy ban, đấy là cái chủ trương của Ủy ban ạ.
Mình có nhận nuôi thương binh không ạ? Đón thương binh về làng đấy?
Có, có những chị phụ nữ lấy các anh thương binh, người ta vận động các chị phụ nữ lấy thương binh (cười).
Vận động như thế nào ạ?
Vận động tức là có những anh thương binh nào về làng thì vận động một chị phụ nữ nào đó xung phong lấy anh đấy, xong người ta làm nhà làm cửa cho, người ta tạo điều kiện cho cái gia đình đấy sống hạnh phúc, Ủy ban.
Lúc đấy bà có phải đi làm cái việc đấy không?
Không, tôi không làm.
Cái lúc đấy bà thấy mình vận động hay là ép buộc đấy ạ?
Mình vận động thôi, không có ép buộc.
Nhưng cái người phụ nữ người ta có thích lấy thương binh không bà?
Người ta cũng đồng ý lấy thương binh, người ta nghĩa là cảm phục cái anh thương binh ấy thì người ta mới lấy, người ta cho anh ta là vì dân vì nước.
Cái lúc bà làm như thế có thấy người ta lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không bà nhỉ?
Có Hội Mẹ chiến sĩ rồi ủng hộ bộ đội.
Lúc đấy mình ủng hộ bộ đội như thế nào ạ?
Ủng hộ bộ đội bằng cách là quyên góp rồi tiễn đưa bộ đội, nghĩa là coi như là nhà nào có con đi bộ đội thì mọi người đến, những các cái ngày kỷ niệm kỷ niếc thì đến thăm hỏi này, rồi cho tặng quà này, đấy.
Thế là cái thời gian mà bà làm công tác như thế là bà cũng phải thuyên chuyển đi từ xã lên huyện nhỉ?
Vâng, tôi phải đi các xã vận động người ta, vừa viết những cái công văn gửi về xã, vừa dựa vào cái đấy để vận động người ta, người ta ủng hộ chính quyền.
Thế bà là lấy ông năm 43?
Vâng.
Thế là ông cũng làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính các thứ, Chủ tịch lâm thời, rồi Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính?
Vâng.
Thế ông đi làm như thế có lương không ạ?
Không, chả có lương đâu ạ.
Thế cả hai ông bà đều không có lương?
Vâng, nhưng mà được người ta nuôi cho ăn ạ, người ta cho ăn, người ta tức là anh tự ở đấy người ta cho ăn uống đầy đủ, người ta cả may quần may áo các thứ cho.
À lại cả may quần may áo cho nữa?
Vâng, có người ta may quần may áo chứ, người ta cũng cho tiền tiêu vặt, nhưng mà không phải là lương, người ta cho mỗi tháng một ít để mà tiêu pha cái gì đó thôi, hồi ở đấy tôi thấy chả có lương có liếc gì cả (cười), chỉ là như là cái tinh thần là chính chứ không có vật chất gì cả.
Mình đang con quan như thế, sướng như thế mà đi kháng chiến khổ như thế bà có thấy là thế nào không?
Không, tôi lúc nào cũng có một cô giúp việc đi theo cơ.
À tức là cái lúc mà mình làm trong kháng chiến á?
Vâng, tôi có một cô tức là cô ấy kém, tôi mười tám tuổi chẳng hạn thì cô ấy mười ba tuổi, cô vẫn đi theo giúp tôi, lúc tôi đi học cũng có cô ấy.
Thế những cái lúc mà cái bà Bí thư hoặc là Phó Bí thư hoặc là ông Ủy ban mà không có người giúp việc mà bà lại có người giúp việc, người ta có ganh tỵ không?
Không, cái người giúp việc là của tôi chả ai ghen tỵ, cái cô đấy á, cô ấy lại đi làm thuê các thứ đây để cô ấy cho tôi tiền, cái cô ấy cô ấy lại đi làm thuê cho, cho ở làng đấy.
À lại cấp tiền cho bà đi hoạt động?
Vâng, cô ấy lại mang theo cái đứa con tôi, hai người đi làm thuê cho các gia đình, cô ấy khỏe mạnh lắm, cô ấy làm thuê cô ấy với cái thằng bé con ăn ở đấy (cười), tôi thì lại ăn ở trường.
Bà sướng nhỉ, đi hoạt động thế vẫn có người giúp việc?
Vâng, tôi ăn ở trường, trường cho ăn chỉ có cơm với muối vừng thôi, tôi hợp với cơm với muối vừng cho nên tôi béo tốt khỏe mạnh, còn những các chị khác không ăn nổi thì lại phải về nhà tôi đưa tiền cho cái cô Tẹo người giúp việc tôi mua thức ăn cho các chị ấy ăn.
Cái cô đấy là giúp việc mình từ ngày xưa đấy ạ?
Vâng, cô ấy giúp việc tôi từ lâu lắm, tôi mười tám tuổi thì cô ấy mười ba tuổi, mà cô vẫn ở với tôi mãi, đến lúc sau này cô ấy đi lấy chồng tôi ở cái xã, tôi ở huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa cô ấy mới lấy một anh tức cán bộ thuế thì lúc bấy giờ sau này cô ấy mới về, cô ấy ở Cầu Kè, cái chỗ tôi ở trước, lúc tôi đi về Thái Bình thì cô ấy ở đấy tiếp thu cái cửa hàng của tôi, tôi có mở cái cửa hàng bán thuốc Tây này, dầu con hổ này, dép cao su này, hồi ở kháng chiến đấy, thì là tôi có cái cửa hàng buôn bán ở đấy.
Thế trong kháng chiến bà lại mở cửa hàng ở đâu?
Ở Cầu Kè.
Ở đâu ạ, Cầu Kè là ở đâu ạ?
Cầu Kè Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Đấy là khoảng năm bao nhiêu đấy ạ?
Đấy là năm 52, 53, học xong cái lớp nữ hộ sinh, tôi lại có cái nhà ở dưới, tôi đề là nhà hộ sinh, nữ hộ sinh trung cấp, tôi lại đỡ đẻ ở cái nhà đấy.
Thế là mình lại mở luôn hàng thuốc luôn?
Vâng, tôi lại tiêm thuốc cho, cho nhân dân, tiêm ki nô phoóc, tiêm ki nô xê ron, hồi ấy là nhiều người sốt rét lắm, chỉ toàn là cái thuốc ki nô phoóc với ki nô xê ron tiêm cho người ta.
Cái lúc bà bán thuốc như thế thấy người dân có tiền người ta hay đi mua thuốc không?
Có ạ, người ta đến nhờ tôi tiêm thuốc, mua thuốc.
Lúc đấy mình tiêm thuốc như thế mình có lấy tiền người ta không ạ?
Không, vì người ta đã mua thuốc của mình rồi thì mình tiêm hộ người ta.
Thế như bà thu nhập những cái đấy bà phải đóng cho người ta hay là hiệu thuốc riêng của mình?
Hiệu thuốc riêng của mình chẳng phải đóng thuế gì cả.
À trong cái thời gian kháng chiến như thế thì, cái lúc mà nổ ra toàn quốc kháng chiến đấy bà thì có người tản cư từ Hà Nội với Hải Phòng lên trên vùng mình không?
Có, hồi đấy là người ta lên quê tôi ở Việt Yên, người ta lên người ta làm ăn buôn bán ở đấy, có những người làm những cái bánh xu xê bánh này cũng đi bán.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà?
Là cái tự do của con người đấy, tức là con người được tự do nói năng, tự do đi lại, tự do trong những ý nghĩ không có bị bó buộc gì cả.
Lúc đấy bà lại không vào Đảng nhỉ?
Vâng không vào Đảng.
Sao lại không thích vào. Lúc đấy bà nghĩ làm sao mà bà lại không thích vào?
À vâng, hồi đấy là Lý Thị Chung này, tôi này, Mai Hiếu này, mấy người Văn phòng Phụ nữ được đề nghị kết nạp Đảng thì tôi rút lui, còn Lý Thị Chung vào Đảng, Mai Hiếu không biết có vào Đảng không, nhưng mấy người rút lui không vào Đảng.
Nhưng lúc đấy bà nghĩ cái tư tưởng như thế nào mà bà lại xin rút lui?
Không, tôi chẳng để ý nhưng mà khi mọi người hỏi Nội có vào không thì tôi bảo không, người ta hỏi tại sao thế, tôi bảo chẳng tại sao cả, tại vì không thích thế thôi, thế người ta cũng chả bảo gì cả.
Chứ không phải là do thành phần?
Vâng, không phải do thành phần ạ, hồi ấy thành phần thì anh Tự cũng thành phần địa chủ chứ.
Ông nhà mình đảng viên là năm nào bà nhỉ?
Đảng viên từ năm 43, bây giờ tôi vẫn có cái lương hoạt động cách mạng của anh Tự, mỗi tháng được 600 cùng với lĩnh với lương hưu của tôi.
Bà thế là sau kháng chiến chống Pháp xong bà lại đi Yên Bái à?
Vâng.
Thế là đến sau đấy bà làm những công việc gì nữa?
Tôi làm y sĩ sản, bác sĩ sản, xong rồi tôi về nhà máy Súp pe tôi vẫn làm cái nghề đỡ đẻ.
Thế đến năm nào là bà nghỉ hưu?
Tôi mãi đến năm đủ 55 tuổi, tức là năm, cách đây mấy chục năm tôi về hưu, năm, đúng 55 tuổi thì về hưu.
Bà về hưu là từ cơ quan nào đấy ạ?
Ở Liên xã vận tải thành phố, ở đấy nó có các hợp tác xã.
Thành phố nào ạ?
Thành phố Hà Nội ạ. Tức là tôi làm cái việc như là vận động xã viên sinh đẻ có kế hoạch, thế và tôi khám thai, khám phụ khoa cho người ta, Liên hiệp xã vận tải thành phố.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Không ạ.
Sao lại không kể ạ?
Chúng nó thích hỏi thì tôi mới kể chứ còn nếu không thì chúng nó cũng chẳng để ý.
Theo bà bây giờ trường học người ta đã dạy tốt câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Không, trường học người ta chả để ý đến cái chuyện này, chỉ có là người ta mời những người có thành tích đến nói chuyện thôi, người ta chỉ mời những các anh hùng rồi những các cái gì đến kể chuyện hồi xưa thế thôi chứ người ta.
Bây giờ những các phương tiện truyền thông như là đài, báo, tạp chí, phim ảnh các thứ đấy bà, thì bà thấy người ta nói cái này đã đủ chưa?
Tôi thấy nói không, không, nói ít, không nói nhiều.
Thôi hôm nay có khi là hỏi chuyện bà như vậy thôi, không lại sợ bà mệt, bây giờ tuổi cũng cao cả rồi. Thế là bà nhớ được nhiều đấy, vâng thôi rất cám ơn bà.
Vâng, cám ơn anh. 
(Hết băng ghi âm ngày 27 tháng 12 năm 2009)
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